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1 Nguyễn Thị Thái An 06/01/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Diêm Thủy, Tổ 7

2 Nguyễn Trần Hà An 29/02/2008 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Tiến 1, Tổ 36

3 Đinh Thị Ngọc Anh 18/09/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Hai Giếng 1, Tổ 1

4 Lục Bảo Anh 15/06/2008 Nữ
Sán 

Dìu
Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 8B, Tổ 111

5 Nguyễn Hoài Anh 06/10/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Trần Hưng Đạo, tổ 1

6 Triệu Minh Anh 05/11/2008 Nữ Dao Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 4C, Tổ 5

7 Vũ Tuấn Anh 03/09/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 4B2, Tổ 51

8 Đinh Công Bách 05/03/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Mông Dương Khu 12, tổ 5

9 Nguyễn Đào Tùng Chi 25/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 6B, Tổ 1

10 Nguyễn Quỳnh Chi 17/12/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 2

11 Hoàng Thùy Dương 27/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 2, Tổ 13

12 Phạm Tâm Đan 06/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6C, Tổ 5

13 Nguyễn Bá Thành Đạt 08/11/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 3A, tổ 1

14 Trần Quang Đạt 22/07/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Minh Tiến B, Tổ 3

15 Lương Khánh Đức 01/07/2008 Nam Kinh Quỳnh Phụ, Thái Bình Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 8B, Tổ 111

16 Trần Hương Giang 29/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lê Hồng Phong, Tổ 7

17 Nguyễn Thanh Hà 24/11/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Dốc Thông, Tổ 5

18 Triệu Thị Ngọc Hà 23/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 3, Tổ 1

19 Trần Đình Hải 05/03/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 3, Tổ 39

20 Phạm Phạm Việt Hiếu 19/01/2008 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Diêm Thủy, Tổ 63

21 Nguyễn Bảo Hoàng 14/06/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu An Sơn, Tổ 2

22 Nguyễn Phạm Gia Huy 16/11/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Hồng Thạch B, Tổ 2

23
Nguyễn Phạm Mai 

Hương
02/02/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3A, Tổ 5

24 Trần Thế Khải 05/10/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 4B2, Tổ 46

25 Nguyễn Đoàn Đăng Khôi 30/05/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 5,Tổ 59

26 Nguyễn Xuân Lâm 07/10/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 3, Tổ 5
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27 Bùi Thị Hà Linh 28/05/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Tiến 1, Tổ 35

28 Lê Gia Linh 11/03/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 6, Tổ 4

29 Trần Mai Linh 17/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Trần Hưng Đạo, tổ 3

30 Hà Gia Mẫn 06/09/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Phan Đình Phùng, Tổ 3

31 Lê Quang Minh 14/03/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 4B, Tổ 1

32 Nguyễn Bùi Nhật Minh 05/09/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 4

33 Hoàng Trà My 22/04/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 8B, tổ 108

34 Đỗ Đức Nam 20/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Bạch Đằng, tổ 5

35 Nguyễn Bảo Ngọc 29/02/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 4

36 Nguyễn Minh Ngọc 13/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Ngô Quyền, Tổ 9

37 Hoàng Trọng Phú 13/05/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Đập Nước 2, Tổ 2

38 Phạm Thành Phúc 30/09/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 1, Tổ 1

39 Đỗ Minh Quang 13/01/2008 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Nam Thạch B, Tổ 3

40 Vũ Nhân Minh Quang 19/01/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 2, Tổ 2

41 Trần Diệu Quỳnh 01/04/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Bình Minh, Tổ 1

42 Nguyễn Đức Toàn 22/12/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 3, Tổ 5

43 Nguyễn Hoàng Tùng 03/07/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 2, Tổ 3

44 Vũ Viết Thiện 28/10/2008 Nam Kinh Thái Thụy, Thái Bình Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 7, Tổ 5

45 Nguyễn Hà Hải Yến 23/09/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 8, Tổ 8

Danh sách trên có tổng số 45 người trong đó có 22 nam và 23 nữ
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1 Bùi Thị Thanh An 01/04/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lê Lợi, Tổ 8

2 Nguyễn Hà Anh 11/02/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 4

3 Phạm Kiều Anh 09/02/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 2, Tổ 5

4 Phạm Minh Anh 14/12/2008 Nữ Kinh TP Nam Định, Nam Định Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 2, Tổ 6

5 Phạm Tiến Cường 06/06/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Bạch Đằng, Tổ 3

6 Vũ Khánh Chi 24/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 1, Tổ 8b

7 Trần Thế Dân 01/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 5, Tổ 3

8 Phùng Ngọc Diệp 16/04/2008 Nữ Kinh Bãi Cháy, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Nam Tiến, Tổ 3

9 Vũ Thùy Dương 09/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 1A, Tổ 5

10 Nguyễn Hữu Đức 22/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 5

11 Trương Minh Đức 01/03/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Lán Ga, Tổ 6

12 Bùi Ngọc Hà 26/06/2008 Nữ Kinh Kiến An, Hải Phòng Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Long Thạch, Tổ 4

13 Nguyễn Ngọc Hà 03/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Tây Sơn 2, Tổ 2

14 Lê Thị Hồng Hạnh 31/01/2008 Nữ Kinh TP Nam Định, Nam Định Quảng Ninh Cẩm Phả
Phường Trần Tế 

Xương

Trần Tế Xương, TP Nam 

Định

15 Lê Thu Hạnh 08/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Bắc Sơn 2, Tổ 5

16 Hoàng Trung Hiếu 06/02/2008 Nam Kinh Tiên Lãng, Hải Phòng Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

17 Lê Công Hòa 21/01/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 4A1, Tổ 26

18 Vũ Hải Hoàng 11/02/2008 Nam Kinh Nghĩa Hưng, Nam Đinh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 2, tổ 4

19 Phạm Doãn Hùng 15/05/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 6A, Tổ 3

20 Phạm Việt Hưng 28/10/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Minh Tiến A, Tổ 3

21 Hoàng Quỳnh Hương 05/10/2008 Nữ Kinh TP Hải Phòng, Hải Phòng Quảng Ninh Cẩm Phả Huyện Hải Hà Bản Vắn Tốc, Xã Quảng Đức

22 Hồ Mai Hương 21/02/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Sơn Thạch, Tổ 2

23 Ngô Dương Diệu Liên 24/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Hồng Thạch A, Tổ 7

24 Bùi Hà Linh 30/12/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Nam Tiến, Tổ 5

25 Nguyễn Khánh Linh 19/06/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Hòa Lạc, Tổ 5

26 Phạm Ngọc Linh 18/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Diêm Thủy, Tổ 71
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27 Đồng Đại Long 30/11/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 7a, Tổ 78

28 Tạ Phi Long 26/07/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A , Tổ 4

29 Đồng Vũ Minh 21/03/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Hải 2, Tổ 17

30 Trần Quang Minh 27/10/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Bình Minh, Tổ 1

31 Phạm Hà My 07/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 7A, tổ 1

32 Hồ Phương Nam 05/12/2008 Nam Kinh Thanh Trì, Hà Nội Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 5, Tổ 3

33 Đỗ Thanh Nga 25/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Trung Sơn 1, Tổ 5

34 Lê Trần Minh Ngọc 01/10/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 3, tổ 34

35 Vũ Bảo Ngọc 02/10/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Hải 2, Tổ 18

36 Phạm Đức Nhật 13/09/2008 Nam Kinh Xuân Trường, Nam Định Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6, Tổ 6

37 Nguyễn Yến Nhi 11/02/2008 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Hòa Bình, Tổ 6

38
Phạm Nguyễn Lan 

Phương
24/05/2008 Nữ Kinh TP Hà Nội, Hà Nội Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lao Động, Tổ 5

39 Tô Lan Phương 26/12/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 1, Tổ 1

40 Chu Minh Quang 07/11/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 6A, Tổ 4

41 Phạm Hồng Quang 27/09/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 2, Tổ 3

42 Hoàng Mai Sơn 24/01/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Bạch Đằng, Tổ 6

43 Nguyễn Kim Thịnh 01/02/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Hải 2, tổ 19

44 Hoàng Anh Thư 12/03/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 4A, Tổ 4

45 Hoàng Ngọc Khánh  Vy 11/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

Danh sách trên có tổng số 45 người trong đó có 19 nam và 26 nữ



STT Họ và tên học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh

Tỉnh/Thành 

(Thường 

trú)

Quận/Huyện 

(Thường trú)

Xã/Phường (Thường 

trú)
Thôn/Xóm (Thường trú)

Ghi 

chú

1 Lương Châu An 05/10/2008 Nữ Kinh TP Hải Phòng, Hải Phòng Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6C, Tổ 5

2 Đào Duy Anh 23/12/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Long Thạch A, Tổ 2

3 Lê Nguyễn Phương Anh 12/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả,  Quảng Ninh Quảng Ninh Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6C, Tổ 5

4 Phạm Thị Ngọc Anh 11/05/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Long Thạch B, tổ 1

5 Trần Hồng Anh 22/08/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Tiến 1, Tổ 41

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/11/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Khu Long Thach B, Tổ 1

7 Nguyễn Đức Bình 06/04/2008 Nam Kinh Cẩm Phả,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 3, Tổ 10

8 Bùi Quế Chi 13/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Hòa Lạc, Tổ 5

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 01/04/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 5B, Tổ 3

10 Trần Quang Dũng 10/08/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 2, tổ 57

11 Trần Việt Đăng 12/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả ,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Quang Hanh khu 6, Tổ 2

12 Vũ Anh Đức 27/03/2008 Nam Kinh Nghĩa Hưng, Nam Đinh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Tây Sơn 1, Tổ 3

13 Nguyễn Thị Hà 25/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lê Lợi, Tổ 4

14 Hoàng Trung Hải 01/09/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Nam Sơn 1, Tổ 6

15 Phạm Trung Hiếu 26/12/2008 Nam Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây  Lê Hồng Phong, tổ 2

16 Vũ Đức Hiếu 16/08/2008 Nam Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 2B, Tổ 3

17 Nguyễn Phương Hồng 27/06/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Ngô Quyền, Tổ 10

18 Trương Trần Khánh Huyền 27/10/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Hòn 1, Tổ 3

19 Đào Việt Hưng 17/06/2008 Nam Kinh Hạ Long ,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 2

20 Nguyễn Minh Khánh 03/12/2008 Nam Kinh Hạ Long ,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3C, Tổ 2

21 Phạm Trần Gia Linh 23/08/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lê Lợi, Tổ 2

22 Vũ Thị Ngọc Linh 19/01/2008 Nữ Kinh TP Hài Nội ,Hà Nội Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 5, Tổ 3

23 Bùi Bình Minh 23/06/2008 Nam Kinh Uông Bí , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu An Sơn, tổ 6

24 Nguyễn Đức Minh 21/10/2008 Nam Kinh Uông Bí ,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 2, Tổ 7

25 Phạm Hoàng Minh 01/01/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3B, Tổ 6

26 Bùi Hà My 25/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Bắc Sơn 1, Tổ 5

27 Lê Hoàng Nam 03/10/2008 Nam Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 5B, Tổ 7

28 Bùi Hà Ngân 04/05/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Hai Giếng 2, tổ 6

PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

DANH SÁCH  LỚP 9A3 NĂM HỌC 2022-2023 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ KIM ANH - ĐT: 0986.172.588
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29 Lê Bảo Ngọc 03/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 3

30 Trần Bảo Ngọc 05/09/2008 Nữ Kinh Hạ Long - Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu An Sơn, Tổ 2

31 Kim Thái Nguyên 28/10/2008 Nam Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Hai Giếng 2, Tổ 2

32 Phạm Yến Nhi 10/10/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lê Lợi, Tổ 1

33 Lê Thị Tuyết Nhung 15/03/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Bình Sơn, tổ 1

34 Hồ Minh Phương 05/11/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Diêm Thủy, tổ 33

35 Nguyễn Ngọc Phương 16/08/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả ,Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6B, Tổ 4

36 Đinh Chí Tài 12/11/2008 Nam Kinh Hoành Bồ, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Minh Tiến A, Tổ 7

37 Vũ Nam Thành 24/01/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Bình Sơn, tổ 1

38 Trịnh Đức Thịnh 23/11/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu Diêm Thủy, tổ 67

39 Lê Huy Thông 15/04/2008 Nam Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 9A, tổ 91

40 Trần Thị Hiền Trang 06/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Đông Sơn, Tổ 4

41 Trần Bảo Trâm 07/06/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Hòn 1, Tổ 5

42 Vũ Bảo Trâm 15/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 7, Tổ 1

43 Đoàn Bảo Trân 27/11/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch khu Hồng Thạch A, tổ 1

44 Đặng Thế Vũ 16/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả,  Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3A, Tổ 1

45 Nguyễn Hiền Vy 03/02/2008 Nữ Kinh Hạ Long , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 5

Danh sách trên có tổng số 45 người trong đó có 20 nam và 25 nữ
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1 Bùi Lan Anh 06/01/2008 Nữ Kinh TP Cao Bằng, Cao Bằng Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

2 Phạm Cẩm Anh 02/10/2008 Nữ Kinh Phủ Lý, Hà Nam Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 2, Tổ 5

3 Trần Nguyễn Bảo Anh 09/09/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Diêm Thủy, Tổ 62

4 Vũ Minh Anh 24/11/2008 Nữ Kinh TP Hà Nội, Hà Nội Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3B, Tổ 1

5 Nguyễn Xuân Dũng 08/11/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Trần Hưng Đạo, tổ 1

6 Lý Đức Duy 06/10/2008 Nam Sán Dìu Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 4B, Tổ 47

7 Vũ Long Nhất Duy 17/05/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 1A, Tổ 7

8 Chu An Dương 29/07/2008 Nam Kinh Cẩm Phả - Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Đông Sơn, Tổ 1

9 Phạm Đại Đường 24/11/2008 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh Khu 7A, Tổ 3

10 Nguyễn Mạnh Hải 20/07/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 2, Tổ 5

11 Bùi Nguyệt Hằng 30/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3C, Tổ 3

12 Nguyễn Phương Hiền 07/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 3C, Tổ 2

13 Bùi Huy Hoàng 22/10/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Quang Hanh Khu 8B, Tổ 3

14 Vũ Việt Hoàng 27/08/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 1

15 Trịnh Thanh Huyền 14/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 3, Tổ 1

16 Nguyễn Hữu Hưng 22/12/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Nam Tiến, Tổ 6

17 Phạm Thanh Hương 15/02/2008 Nữ Kinh TP Thái Bình, Thái Bình Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 1, Tổ 7

18 Nguyễn Gia Khánh 02/12/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 6, Tổ 4

19 Phạm Tùng Lâm 20/04/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Nam Thạch A, tổ 6

20 Lê Khánh Linh 19/10/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 3, Tổ 20, Cửa Ông

21 Lương Ngọc Linh 13/12/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 3, Tổ 7, Cẩm Thành

22 Nguyễn Vũ Thảo My 12/09/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 2, Tổ 6

23 Lương Gia Nam 15/12/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 8, Tổ 4

24 Phạm Thế Nam 02/09/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 5B, Tổ 8

25 Trần Hải Nam 10/01/2008 Nam Kinh Thái Thụy, Thái Bình Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

26 Lưu Thu Ngân 28/01/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Nam Khánh B, Tổ 4

27 Phạm Yến Ngọc 13/03/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 1

PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

DANH SÁCH  LỚP 9A4 NĂM HỌC 2022-2023 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: HOÀNG THỊ BÍCH HỒNG - ĐT: 0986.197.212
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28 Vũ Bảo Ngọc 18/10/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 7, Tổ 2

29 Nguyễn Đức Nguyên 02/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

30 Đặng Thị Uyển Nhi 08/01/2008 Nữ Kinh Lý Nhân - Hà Nam Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 7, tổ 7

31 Nguyễn Mai Nhi 21/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Bình Sơn, Tổ 7

32 Vũ Thị Yến Nhi 02/06/2008 Nữ Kinh TP Thái Bình, Thái Bình Quảng Ninh Huyện Hưng Hà Xã Hùng Dũng Thôn Nhân Phú

33 Nguyễn Phương Nhi 01/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Linh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Tổ 1, Khu Hòn 1

34 Nguyễn Quỳnh Như 25/09/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 2, Tổ 10

35 Nguyễn Minh Phúc 13/10/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Hòn 1, Tổ 4

36 Nguyễn Diệu Phương 17/04/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 7, Tổ 6

37 Vũ Hà Phương 22/09/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Cao Sơn 1, Tổ 5

38 Nguyễn Minh Thảo 06/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 5

39 Ngô Đức Thắng 16/01/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 5

40 Phạm Quyết Thắng 02/03/2008 Nam Kinh Duy Tiên, Hà Nam Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 5

41 Nguyễn Anh Thơ 15/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Đập nước 1, Tổ 4

42 Lê Ngọc Anh Thư 11/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 2

43 Phạm Kiều Trinh 29/03/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Dốc Thông, Tổ 2

44 Lê Nguyễn Quang Trường 22/01/2008 Nam Kinh Hạ Long - Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

45 Ngô Phương Vy 05/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 7

Danh sách trên có tổng số 45 người trong đó có 19 nam và 26 nữ
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1 Lại Trường An 28/06/2008 Nam Kinh Vũ Thư, Thái Bình Quảng Ninh Huyện Vũ Thư Xã Hồng Phong Thôn Phan Xá

2 Nguyễn Hoàng Anh 09/06/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 6, Tổ 4

3 Trần Thảo Anh 19/07/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Long Thạch A, Tổ 2

4 Vũ Minh Anh 20/01/2008 Nữ Kinh
Thủy Nguyên, Hải 

Phòng
Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Diêm Thủy, Tổ 71

5 Nguyễn Tuấn Duy 07/04/2008 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 3, Tổ 6

6
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
10/01/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Hồng Thạch B,Tổ 6

7
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
24/04/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6A, Tổ 5

8 Đỗ Lê Tuấn Đạt 13/10/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Hòa Bình, Tổ 1

9 Nguyễn Minh Đức 26/01/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Trung Sơn 2, Tổ 3

10 Nguyễn  Đình Hiếu 30/11/2008 Nam Kinh TP Hà Nội, Hà Nội Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 6, Tổ 5

11 Vũ Trung Hiếu 02/01/2008 Nam Kinh TP Thái Bình, Thái Bình Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Nam Sơn 1, Tổ 4

12
Nguyễn Thị Minh 

Huyền
25/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 2B, Tổ 4

13 Đoàn Duy Hưng 02/07/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch khu Hồng Thạch A, tổ 4

14 Trần Gia Hưng 28/07/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 8

15 Ngô Thị Diệu Linh 26/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Trung Sơn 2, Tổ 1

16
Nguyễn Đặng Thùy 

Linh
07/01/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cửa Ông Khu 9B, Tổ 97

17 Nguyễn Hà Linh 30/07/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Nam Thạch B, Tổ 2

18 Trần Mạnh Linh 05/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 5B, Tổ 1

19 Cao Xuân Lộc 20/08/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch Long Thạch B, Tổ 4

20 Đặng Quang Minh 27/09/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả
Phường Quang 

Hanh
Khu 5, Tổ 8

21 Hoàng Gia Minh 03/09/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 6C, Tổ 3

22 Ngô Đức Minh 18/10/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 3

23 Phạm Ánh Ngọc 20/10/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 6, Tổ 1

24 Trần Mỹ Ngọc 17/09/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 8, Tổ 6

25 Nguyễn Phương Nhi 26/05/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 4, Tổ 8

26 Nguyễn Hồng Nhung 25/11/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Phú Khu 8A, Tổ 105

27 Nguyễn Hoàng Phong 24/02/2008 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Diêm Thủy, Tổ 4

28 Bùi Bảo Phương 19/09/2008 Nữ Kinh Đông Triều, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch  Hồng Thạch A, Tổ 6
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STT Họ và tên học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh

Tỉnh/Thành 

(Thường 

trú)

Quận/Huyện 

(Thường trú)

Xã/Phường (Thường 

trú)
Thôn/Xóm (Thường trú)

Ghi 

chú

29 Đào Minh Phương 29/12/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh Quận Đống Đa Phường Cát Linh Phố Cát Linh, Ngõ 35, Số 64

30 Cao Thục Quyên 19/08/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Hòa Bình, Tổ 3

31 Nguyễn Anh Tuấn 01/04/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 8, Tổ 1

32 Phạm Thọ Thái 29/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Sơn Khu Trung Sơn 1, Tổ 2

33 Vũ Lê Hoàng Thái 03/02/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Hải Sơn 1, Tổ 55

34 Nguyễn Phương Thảo 27/08/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Tây Khu Lê Lợi, Tổ 1

35 Phạm Anh Thư 16/01/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Hải Sơn 1, Tổ 52

36 Nguyễn Thảo Trang 07/01/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông Khu Đông Tiến 2, Tổ 29

37 Hà Ngọc Trâm 18/05/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Minh Tiến B, Tổ 4

38 Lê Minh Tú Trâm 24/02/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả
Phường Quang 

Hanh
Khu 5, Tổ 10

39 Giang Mỹ Trinh 04/03/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả
Phường Quang 

Hanh
Khu 1, Tổ 4

40 Đào Thanh Trúc 18/12/2008 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thạch khu Bạch Đằng, tổ 8

41 Phạm Quang Trung 30/09/2008 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Đông khu Đông Hải 1, Tổ 24

42 Ngô Trí Vĩ 19/11/2008 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thành Khu 8, Tổ 1

43 Lý Khánh Vy 23/01/2008 Nữ Nùng Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Thủy Khu Tân Lập 5, Tổ 2

44 Trần Phương Vy 11/09/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Bình Khu Minh Hòa, Tổ 3

45 Phạm Hoàng Yến 16/08/2008 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh TP Cẩm Phả Phường Cẩm Trung Khu 4A, Tổ 2

Danh sách trên có tổng số 45 người trong đó có 20 nam và 25 nữ
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	Trường THCS Chu Văn An<c2chuvanan@campha.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-25T09:41:04+0700
	Việt Nam
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